
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4 số 121-123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

17/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BÙI VY

0109636259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; các dịch vụ dạy kèm (gia sư); dạy ngoại 
ngữ và dạy các kỹ năng đàm thoại, dạy máy tính.

8559

2. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

8699

3. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (Không bao gồm châm cứu, day ấn huyệt và xông 
hơi bằng thuốc y học cổ truyền), (Không bao gồm xăm mắt, 
xăm môi và các dịch vụ gây chảy máu khác).

9610

4. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;

9631

5. Trồng lúa 0111

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

8. Trồng cây mía 0114

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

14. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

15. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BÙI VY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BUI VY COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: BUI VY.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987 823 069                           
Email: buivycom@buivy.com     

Fax:
Website:
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16. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
Chi tiết: Trang phục lông thú và phụ trang; Các phụ kiện làm 
từ lông da như tấm, miếng lót, mảnh dải

1420

20. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết: Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may 
sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, 
áo len, áo gile và các đồ tương tự; Sản xuất hàng dệt kim như 
áo nịt, tất, soóc

1430

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả

4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép

4641

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn thực phẩm chức năng, Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự, Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket): quần áo, giày 
dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức; Bán lẻ 
trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket): quần áo, giày dép, đồ 
dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức

4719

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước  hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772(Chính)
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33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ 
trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

35. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ hàng 
may mặc lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ giày dép lưu động hoặc 
tại chợ

4782

36. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

37. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Trừ cho thuê kho bãi nhà xưởng.

5210

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

40. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

41. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản 
xuất phim và phát sóng, không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh)

5911

42. Hoạt động hậu kỳ
Trừ hoạt động báo chí, hoạt động phát hành chương trình 
truyền hình

5912

43. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Trừ hoạt động báo chí, hoạt động phát hành chương trình 
truyền hình

5913

44. Hoạt động chiếu phim 5914

45. Lập trình máy vi tính 6201

46. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
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1.000.000.000 VNĐ

47. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

48. Cổng thông tin
Chi tiết: -Trừ hoạt động báo chí

6312

49. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

50. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế nội - ngoại 
thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công 
trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát 
nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt, Tư vấn lập quy 
hoạch xây dựng - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng - Tư 
vấn quản lí dự án - Tư vấn đấu thầu.

7110

51. Quảng cáo 7310

52. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường

7320

53. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác. Hoạt 
động trang trí nội thất.

7410

54. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Dịch vụ quay phim, chụp hình.

7420

55. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

57. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo, dạy nghề

8531

58. Đào tạo trung cấp 8532

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040289709
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện 
Biên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 16, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI HẢI BIÊN           Nam

29/10/1987 Kinh Việt Nam

10/01/2019 Công an tỉnh Điện Biên

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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